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Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Chủ đề: Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào qua một chuyến du lịch về nguồn.

 

Cách đây ít năm, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức một chuyến du lịch về nguồn tại đất nước Lào nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2), chuyến đi đã để lại nhiều ấn tượng khó quên cho các Đảng viên của Đảng bộ trường về một đất nước láng giềng vô cùng hiền hòa, yên bình, tươi đẹp và mến khách. Những ấn tượng mạnh đến nỗi ngay trong chuyến tham quan, nhiều người trong chúng tôi đã vào mạng internet để tìm hiểu thêm những thông tin vô cùng thú vị về đất nước láng giềng thân thiết.
Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có biển, chỉ có núi non và những cánh rừng xanh bạt ngàn bao quanh, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Đông Dương và Đông Nam Á, phía Bắc giáp Myanma và Trung Quốc, phía Đông giáp Việt Nam, phía Nam giáp Camphuchia, phía Tây giáp Thái Lan. Với diện tích 236.800 km2 (bằng 71% diện tích nước ta) và dân số chỉ khoảng 7 triệu người, Lào là nước có mật độ dân số khá thấp. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào rừng và sông Mekong, với nỗ lực của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đời sống người dân ngày một đi lên, đất nước ngày một phát triển. Lào còn được biết đến với những cái tên quen thuộc là “đất nước Triệu Voi” hay “xứ sở Champa”. Đến với Lào là đến với những kiến trúc và tinh thần đạo Phật, nơi có tỉ lệ chùa so với số dân (1400 ngôi chùa/7triệu người) cao nhất thế giới. Chùa gắn với trường học, gắn với mọi hoạt động trong đời sống của con người. Nền văn hóa Lào có nhiều điểm tương đồng với Thái Lan, đó là nền văn hóa Phật giáo Nam tông. Đạo Phật đã ăn sâu vào tư tưởng của người Lào, ảnh hưởng này được phản ánh trong ngôn ngữ và nghệ thuật, tạo nên một dân tộc Lào có những nét văn hóa rất riêng biệt. 90% dân số Lào theo đạo Phật. Đạo Phật được truyền vào xứ Lào trong triều vua Dvaravati vào thế kỷ thứ 7, và từ thế kỷ 14 Phật giáo đã trở thành quốc giáo. Người dân Lào đã thấm nhuần trong mình những lời Phật dạy, một mực kính trọng các bậc tăng ni, những vị sư sãi trong chùa. Chùa chiền, đền tháp là nơi gắn bó cả đời với người Lào, cũng là chất keo cộng đồng gắn kết các bộ tộc Lào lại với nhau- chất keo văn hoá Phật giáo. Chùa chiền với những mái ngói uốn cong nhiều dáng vẻ còn là biểu hiện sự phát triển của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và thẩm mỹ của người Lào. Lễ hội gắn với chùa chiền, chùa chiền gắn liền với làng bản, là nơi để mọi người gặp gỡ, vui chơi, ăn diện và múa hát. Lễ hội cũng là biểu hiện của văn hoá tâm linh Phật giáo, từ, bi, hỉ, xả đã ăn sâu vào máu thịt bao đời người dân các bộ tộc Lào, góp phần tạo nên bản sắc văn hoá Lào trường tồn, lung linh mà quyến rũ. 
Theo dòng lịch sử, hơn 650 năm trước, vào năm 1353, vương quốc Triệu Voi được thành lập. Từ năm 1520, đất nước này mở mang nhanh chóng, bắt đầu đặt thủ đô tại Viêng-chăn. Cuối thế kỷ XVI, đất nước chia thành hai vương quốc – Luông Phra-bang và Viêng-chăn và một quốc gia vương công –Chăm-pa-sắc. Năm 1779, bị Xiêm (Thái Lan) đô hộ. Đầu thế kỷ XIX, vương quốc Viêng-chăn sáp nhập vào nước Xiêm. Pháp can thiệp vào Lào năm 1893. Theo hiệp ước Lào-Xiêm, Lào nằm dưới sự bảo hộ của Pháp. Năm 1942, Nhật Bản đặt chân tới vùng sông Mê-kông. Năm 1945, diễn ra khởi nghĩa Viêng-chăn, thành lập Chính phủ độc lập. Năm 1946, Pháp lại chiếm Lào. Năm 1954, Pháp trao trả độc lập cho Lào theo Hiệp nghị Giơ-ne-vơ (1954). Tuy nhiên, Lào đã có nội chiến giữa các lực lượng hoàng gia phản động thân phương Tây và những người cộng sản Pa-thét Lào. Đến năm 1975, Pa-thét Lào tiếp quản Lào sau khi Mỹ rút đi. Chế độ quân chủ chấm dứt và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập. Từ năm 1990, chính phủ bắt đầu tiến hành các cuộc cải cách và mở cửa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, các bộ tộc Lào đoàn kết giữ vững độc lập, chủ quyền, xây dựng một nước Lào văn minh, tiến bộ.

Lào là một đất nước giàu tài nguyên, với diện tích rừng chiếm 47% toàn lãnh thổ, tài nguyên rừng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Tài nguyên rừng trực tiếp tăng nguồn thu cho ngân sách quốc gia thông qua các ngành khai thác, sản xuất, chế biến lâm sản, phát triển cây công nghiệp và đặc biệt trong hoạt động khai thác khoáng sản. Không lạ khi rong ruổi trên hành trình khám phá đất nước Lào, du khách thường có cảm giác xe đang băng qua những cánh rừng bạt ngàn tiếp nối nhau đến tận chân trời. Qua cửa khẩu Lao Bảo ở Quảng Trị, trước mắt du khách là hình ảnh của những ngôi nhà sàn đơn sơ, những em bé chân trần với gùi mây trên lưng theo mẹ lên rẫy. Dọc đường du lịch, rất nhiều cảnh đẹp hiện ra trước mắt du khách, như những con sông xanh mát, rừng cây tươi tốt, hay cánh đồng trải dài và nụ cười hiền lành của những người dân chất phác khiến du khách thấy tâm tình thật hòa ái, vui vẻ.
Tham quan các chùa, tháp, vào dịp lễ hội du khách có thể xin xăm, nghe nhà sư tụng kinh và còn được buộc chỉ tay cầu bình an và may mắn chúc phúc cho hành trình của mình (buộc chỉ tay là một trong những tục lệ của Lào, chủ nhà sẽ buộc chỉ tay cho khách đến để thay cho những lời chúc bình an và hạnh phúc). Đến chùa, du khách có thể hành hương lễ Phật, tham quan vãn cảnh chùa, cảm nhận bầu không khí thanh tịnh và bình yên. Chắc chắn mọi muội phiền lo toan của cuộc sống sẽ tan biến khi khách du lịch đến thăm các chùa, tháp và phong cảnh rừng núi hùng vĩ, tươi đẹp.

Thăm nghĩa trang liệt sĩ Liên quân Lào – Việt ở Bản Keun, tỉnh Viêng - chăn, đoàn chúng tôi đã đặt vòng hoa, dâng hương trước anh linh các liệt sĩ Lào – Việt, những người đã ngã xuống vì nền độc lập của hai dân tộc, vì tình nghĩa keo sơn đặc biệt, sống chết có nhau của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Trên đất nước Lào, có 4 Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ Việt Nam – Lào đã hy sinh trong những năm tháng đấu tranh giải phóng của hai dân tộc.

Càng đi sâu vào đất Lào, đến các thành thị, cuộc sống sẽ nhộn nhịp hơn. Viêng-chăn là thủ đô với dáng vẻ thật bình yên, là nơi in đậm dấu ấn của những ngôi chùa tôn nghiêm và những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng. Khải Hoàn Môn Patuxay nằm cuối đại lộ Lan Xang (Lạng Xạn) hay đại lộ Thanon Luang về phía đông bắc thủ đô Viêng-chăn là một biểu tượng chiến thắng của người Lào. Công trình được xây dựng để vinh danh những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào. Nằm giữa trục đường chính của con đường đẹp nhất thủ đô Viêng-chăn, nơi dù bạn đi từ bất kỳ hướng nào cũng có thể nhận ra nó từ xa. Giữa ngã tư phố phường, Patuxay chào đón ánh bình minh của một ngày mới và cũng là nơi ngắm nhìn hoàng hôn rõ nét khi đêm về. Patuxay có nhiều tên gọi khác như đường băng thẳng đứng, con quái vật bằng xi măng hay Champs Elysée của phương Đông. Công trình được xây dựng từ năm 1962 đến 1968. Qua nhiều lần dang dở vì thiếu kinh phí và nhiều lý do khác, cho đến nay Patuxay vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Với người dân Lào, sở dĩ công trình không được tiếp tục xây dựng vì nó thể hiện một phần lịch sử nghèo khó của đất nước. Công trình cũng như một lời nhắn nhủ đến thế hệ sau này biết đến quá khứ khó khăn để phấn đấu xây dựng quê hương trong tương lai. 
Đến Viêng-chăn không thể bỏ qua dòng sông Mekong như một dải lụa hờ hững vắt qua thành phố, trở thành biên giới tự nhiên phân chia giữa Lào và quốc gia láng giềng Thái Lan. Với người dân Thủ đô Viêng-chăn, bờ sông Mê Kông là nơi tổ chức lễ hội và dành cho những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Bạn hướng dẫn viên kể rằng cũng trên dòng sông này, một số người Lào vẫn còn giữ tập tục thủy táng. Họ đặt người chết trên những căn nhà nhỏ bằng tre nứa với những lá phướn nhiều màu sắc được dựng ngay trên lòng sông. Khi nước sông Mê Kông dâng lên, những ngôi mộ này sẽ được cuốn đi theo dòng nước. Nổi bật trên bờ sông Mê Kông là bức tượng của nhà vua A Nu Vong, nhà vua Lào ở thế kỷ 19 được đúc bằng đồng cao gần 20m. Đây là vị vua rất được người dân tôn sùng vì đã có công lãnh đạo người dân Lào chống lại cuộc xâm lược của đế quốc Xiêm La. Dưới chân bức tượng luôn thường trực những người bán hoa chăm pa và hoa sen trắng để cho du khách tới viếng thăm và đặt trước tượng nhà vua.

Nếu muốn tìm một chút không gian riêng tư, bạn có thể chọn một góc nào đó trên bờ sông để thưởng thức những sản vật của dòng sông Mê Kông và nhấm nháp ly bia Lào mát lạnh. Bia Lào là đặc sản của xứ sở Triệu Voi. Ngoài hoa bia, men và mạch nha nhập khẩu từ Đức, bia Lào được ủ từ gạo Lài, một loại gạo thượng hạng của xứ sở này. Điều thú vị, cả đất nước Lào chỉ có duy nhất một nhà máy sản xuất và cung cấp bia cho thị trường cả nước. Đi dọc theo dòng sông Mê Kông chảy qua Viêng-chăn có thể cảm nhận được một thành phố mới đang dần được phôi thai bên cạnh một Viêng-chăn cổ kính. Chính phủ Lào có chính sách phát triển một chuỗi đô thị hiện đại dọc theo dòng sông Mê Kông. Không khó để nhận ra điều đó với sự xuất hiện của khách sạn 5 sao cao gần 20 tầng nằm sát ngay bờ sông. Trước đây, đó là một chiều cao không tưởng vì Viêng-chăn vốn quy định không tòa nhà nào được xây dựng quá 7 tầng. 

Kinh tế Lào hiện đang phát triển vững chắc với GDP tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Để thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Chính phủ Lào đang phát triển mô hình khu kinh tế đặc biệt với 41 địa điểm để xây dựng các đặc khu kinh tế và khu kinh tế chuyên biệt nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cảm nhận chung đối với những du khách đã từng tới Lào là người dân ở đây đều rất thân thiện và hiền lành. Một phần có lẽ là bởi đạo Phật đã ăn sâu vào tiềm thức, tư tưởng của người dân Lào từ hàng trăm năm qua. Khách du lịch tới tham quan Lào có thể thoải mái chiêm ngưỡng mọi ngóc ngách của các thành phố yên bình mà không phải lo đối phó với nạn đeo bám khách du lịch hay trộm cắp, móc túi hoành hành. 
Rất khó để tìm được một chiếc taxi hoặc xe buýt ở những thành phố lớn, bởi phương tiện giao thông công cộng phổ biến giúp cho việc đi lại, tham quan thành phố là xe tuk - tuk. Mặc dù số lượng xe ô tô cá nhân ở đây khá nhiều nhưng người dân Lào tuân thủ Luật Giao thông rất nghiêm túc, luôn nhường đường cho khách du lịch và đặc biệt là rất hiếm khi dùng còi. Buổi tối ở thành phố rất êm ả, các khu chợ và cửa hàng thường đóng cửa sớm trước khi lên đèn. Người dân đô thị có thói quen chỉ mở cửa bán hàng đến khoảng 5h hoặc 6h chiều dù cho có đông khách đến mấy. Ngay như khu chợ Sáng, một trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Viêng - chăn cũng chỉ mở cửa đến 17h chiều. Có lẽ chính cuộc sống thanh bình đã tạo thành nếp làm ăn kỳ lạ này. Tầm 21h, các đường phố ở Viêng-chăn đã bắt đầu thưa vắng. Đi dạo phố đêm ở Viêng-chăn là một thú vui khó bỏ qua, du khách có thể thoải mái tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, trong lành.
Nhiều người dân Lào biết nói tiếng Việt, cửa hàng của người Việt ở Lào cũng nhiều, thậm chí có cả quán cơm gắn biển hiệu bằng tiếng Việt. Rất nhiều người dân Lào chúng tôi gặp trên đường hay trong chợ, đã nở nụ cười thân thiện và hỏi thăm chúng tôi vài câu thông thường bằng Tiếng Việt. Nếu ai thạo tiếng Pháp thì đó là một lợi thế vì dân Lào nói tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Anh, dù vậy, tiếng Anh cũng là một ngôn ngữ được những người kinh doanh buôn bán và giới công chức, sinh viên sử dụng khá tốt. 
Ở Lào, số người biết đọc, biết viết đạt khoảng hơn 60%. Giáo dục bắt buộc và miễn phí 8 năm (từ 7 đến 15 tuổi). Tuy vậy số học sinh bỏ học còn nhiều. Lào có 4 học viện: Viện công nghệ Điện và Điện tử, Viện Xây dựng, Học viện Giao thông – Vận tải và Viện Bách khoa; một Trường Đại học Y khoa, một Trường Đại học Sư phạm đào tạo giáo viên. 
Công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng còn hạn chế. Tỷ lệ tử vong trẻ em còn cao, các bệnh lao, sốt rét, viêm gan, kiết lỵ còn khá phổ biến và là một mối quan tâm lớn của chính phủ Lào, tình trạng này đã được cải thiện đáng kể trong ít năm gần đây.

Lào cho rằng phụ nữ phải mặc “Phaa sin”, một kiểu váy dài có các mảng hoa văn đặc trưng, mặc dù nhóm các bộ tộc thường có trang phục riêng của họ. Đàn ông thì mặc “phaa biang sash” vào những dịp lễ hội. Ngày nay phụ nữ thường mặc trang phục kiểu phương Tây, dù “phaa sin” vẫn là trang phục bắt buộc trong những cơ quan nhà nước (không chỉ là với những người làm việc ở đó, mà ngay cả những phụ nữ ở nơi khác đến liên hệ công việc).

Lào là nước châu Á duy nhất nằm trong top 20 nước làm từ thiện nhiều nhất thế giới.

Trong ý nghĩ chúng ta, người Lào anh em rất gần gũi và hầu như không gặp trở ngại gì lớn trong văn hóa và giao tiếp. Tiếp xúc nhiều, thực tế đó càng rõ hơn, người Lào và tác phong giao tiếp của họ rất tuyệt vời. Dưới đây là những điểm mà người Lào hơn hẳn số lượng không nhỏ người Việt chúng ta: 
+ Sự lễ phép: Người Lào gặp nhau, người dưới chắp tay chào người trên; trẻ em chắp tay chào người lớn, không bao giờ họ lớn tiếng cãi nhau. Khi đi chợ, giữa người mua và người bán trả giá cũng hạ giọng như thầm thì, ít lời chào mời và nhất là không có chèo kéo, cãi cọ. Chỉ có nhiều những nụ cười hồn hậu, chân tình khi khách và chủ cùng chắp tay trước ngực nói “Sabaydee” (Xin chào) và “Khobchay” (Cảm ơn).

+ Sự thật thà: Người Lào rất thật thà, chất phác. Ngay cả trong buôn bán, hàng hóa bày ra, người mua chỉ việc chọn hàng rồi để lại một số tiền tương ứng, kể cả khi chủ cửa hàng không có mặt tại quầy. Ở Lào, người dân có thể vô tư đỗ xe ô tô ngay trước cửa nhà, dưới lòng đường cả đêm mà không phải lo mất trộm. 

+ Coi trọng danh dự: Người Lào rất ít khi gây gổ với nhau, ngay cả trong chợ cũng vậy. Đã hứa hẹn điều gì là sẽ thực hiện bằng được.
Đất nước Lào bắt đầu một ngày mới khá trễ, hầu hết các công sở chỉ mở cửa lúc 9 giờ sáng. 

Âm nhạc của Lào chịu ảnh hưởng lớn của các nhạc cụ dân tộc như khèn (một dạng của ống tre. Một dàn nhạc (mor lam) điển hình bao gồm người thổi khèn (mor khaen) cùng với nghệ sĩ biểu diễn múa. Múa Lăm vông (Lam saravane) là thể loại phổ biến nhất của âm nhạc Lào.

Ẩm thực của Lào mang phong cách tương tự các quốc gia láng giềng là Campuchia và Thái Lan: cay, chua và ngọt. Tuy nhiên lại có những nét đặc trưng rất riêng. Ngoài cá nước ngọt thì thịt heo, gà, trâu, và vịt là những thành phần quan trọng để nấu nướng nhiều món ăn thông thường. Người Lào ăn gạo là chính, các món ăn có đặc điểm là dùng các gia vị như gừng, me, lá chanh và đặc biệt là nhiều loại ớt khô rất cay. Ớt là một phần không thể thiếu trong ẩm thực của người Lào và vị cay của nó đã trở thành một nét văn hóa. Người Lào cũng thích ăn nhiều rau, đó là những thứ bổ sung cho bữa ăn hằng ngày của họ và họ thường trồng rau ngay trong vườn.

Cơm lam là loại cơm đặc trưng của người Lào như một số dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, và Tây Nguyên nước ta. Cơm lam được nấu từ gạo, là thực phẩm rất được người Lào trân trọng, đặc biệt là gạo nếp. Lấy gạo bỏ vào một chiếc ống nứa một đầu hở, sau đó dùng lá chuối bịt kín lại rồi đốt. Ống nứa dùng nấu cơm lam phải còn tươi, không quá non cũng không quá già để khi cơm chín, hạt cơm quyện thêm chút vị ngọt và mùi vị đặc trưng của tre. Cơm lam thường được dọn ăn cùng với thịt gà hay thịt lợn rừng nướng. Tuy nhiên, ngon nhất là khi ăn cùng với muối vừng. Cơm lam rất được người Lào ưa thích.

Lạp tiếng Lào có nghĩa là may mắn, là món ăn truyền thống trong lễ hội của người Lào và cũng là món ăn dân tộc gần gũi nhất của họ. Được làm từ thịt động vật, thường là thịt bò, thịt hươu hoặc có thể là thịt trâu, cá. Thịt được bằm nhuyễn với rau bạc hà xắt nhỏ và nước cốt chanh, không dùng đường, vị chua cay. Người ta thường dùng Lạp chung với các loại rau như hung lủi, ngò gai. Lạp là món ăn đãi tiệc, thường được dọn ra trong những dịp đặc biệt hoặc cho những vị khách danh dự.

Giống như người Campuchia và Thái Lan, người Lào cũng rất thích các món ăn được chế biến từ côn trùng. Từ dế cơm, trứng kiến, đến con cà cuống, nhền nhện trong các món chiên, xào, dồn đậu phộng đến hấp cơm hay ngâm giấm đều rất ngon.. Các món ăn từ côn trùng rất giàu đạm, được người Lào chế biến đa dạng, hấp dẫn và lạ mắt cũng giống như chính mùi vị của nó vậy.

Người Lào đặc biệt thích ăn các món nướng, tất cả những thực phẩm mà có thể nấu được bằng cách nướng thì họ đều sử dụng, từ thịt, cá đến cả rau củ và gia vị. Có rất nhiều cách nướng từ đưa trực tiếp thực phẩm lên lửa hay vùi trong than hồng đến nướng bằng lò nướng hay chảo điện. Nhưng người Lào vẫn thích nướng thực phẩm bằng cách cho vào ống nứa, ống vầu hay ống bương, để tạo mùi vị thơm ngon cũng như màu sắc đặc trưng rất riêng của xứ sở.

Một chuyến đi 4 ngày ngắn ngủi giúp chúng tôi có những hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người và văn hóa của các bạn Lào. Được khám phá những tinh hoa văn hóa của nước bạn, thấy được sự dung dị và bình yên của cuộc sống và con người nơi đây, cảm nhận được chính quyền nước bạn đang tiến hành những nỗ lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước phồn vinh nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, chúng tôi thấy càng thêm mến phục nhân dân Lào, những người bạn láng giềng rất tình nghĩa, rất hòa ái và cũng tràn đầy khí thế nỗ lực xây dựng đất nước ngày một phát triển. Chúng tôi mong Nhà trường sẽ có cơ hội cùng ngành dạy nghề cả nước hợp tác với các bạn Lào, góp sức đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của hai nước. Mong rằng sau này, tiếp tục có những điều kiện thuận lợi để Nhà trường tổ chức những chuyến giao lưu, học hỏi giữa giảng viên và sinh viên của Trường với các cơ sở dạy nghề của Lào. Góp phần thắt chặt tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc Việt  - Lào anh em.    
